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	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	- Với cháo: thấm một ít nước bọt, một phần tinh bột trong cháo bị enzim amilaza biến đổi thành đường matozo

- Với sữa: thấm 1 ít nước bọt, sự tiêu hóa không diễn ra ở khoang miệng vì thành phần chính của sữa là protein và đường đôi hoặc đường đơn

- Protein trong thức ăn bị dịch vị phân hủy, nhưng protein của lớp niêm mạc lại được bảo vệ và không bị phân hủy là nhờ các chất nhày được tiết ra từ các tế bào tiết chất nhày ở cổ tuyến vị. Các chất nhày phủ lên bề mặt lớp niêm mạc, ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin.
	0,5

0,5

1,0

	Câu 2
	* Cỏ ‚ châu chấu ‚ chim sẻ ‚ cáo.

* Lúa mì ‚ châu chấu ‚ chim sẻ ‚ cáo.

* Lúa mì sẽ bị giảm nghiêm trọng nhất.

* Vì khi tiêu diệt hết chim cú mèo ‚ số lượng chuột và châu chấu sẽ tăng mạnh ‚ Lúa mì sẽ bị giảm nghiêm trọng nhất.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5

0,5

	Câu 3
	a. Trong nghiên cứu di truyền người phải áp dụng nhiều phương pháp khác nhau vì:


- Mỗi phương pháp có hạn chế và ưu điểm riêng, phải phối hợp các phương pháp để xác định chính xác đặc điểm di truyền của loài người, trên cơ sở đó mới có thể phòng và chữa một số bệnh di truyền.


Ví dụ: Người ta thường kết hợp phương pháp phân tích tế bào kết hợp phân tích phả hệ
	1,0 điểm

0,5 điểm

	
	b. Tại sao không thể áp dụng các biện pháp lai giống, gây đột biến đối với con người


Các phương pháp phân tích giống lai, gây đột biến không áp dụng được trên người vì nguy hiểm đối với tính mạng, nòi giống, vi phạm các vấn đề đạo đức, gia đình và xã hội
	1,5 điểm

	Câu 4

	Điều kiện là: Các quần thể của các loài trên:

+ Phải thích nghi với môi trường sống của chúng

+ Phải hình thành mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất, trong đó quan trọng nhất là mối quan hệ dinh dưỡng để tạo nên trạng thái cấu trúc ổn của quần xã

 + Các quần thể của các loài trên và toàn bộ quần xã phải có các đặc trưng cần thiết để bảo đảm cho sự tồn tại, phát triển và tự điều chỉnh của quần xã
           * Nếu cây xanh của quần xã bị tiêu diệt, thì nguồn nguồn cung cấp vật chất và năng lượng cho quần xã bị biến mất, quần xã sẽ bị mất cân bằng nghiêm trọng và đi đến diệt vong
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm

	Câu 5
	         Hội chứng này thường gặp ở nam, vì kiểu NST là XXY
Cơ chế phát sinh: 

- Trong giảm phân tạo giao tử cặp NST giới tính XY của bố không phân li ở kỳ sau giảm phân I 

- Tạo giao tử XY (n+1)

- Qua thụ tinh kết hợp với giao tử  X (n) bình thường của mẹ sẽ tạo hợp tử XXY (2n+1)

- Hoặc trong giảm phân tạo giao tử cặp NST giới tính XX của mẹ không phân li

-  Tạo giao tử XX(n+1)

-  qua thụ tinh kết hợp với giao tử X (n) bình thường của bố sẽ tạo hợp tử XXY (2n+1)
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	Câu 6
	- Giao tử có bộ NST n= 12 => bộ NST lưỡng bội 2n = 24

- Số nhóm gen liên kết = số NST đơn bội của loài = n= 12
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	- F1 xuất hiện 2 loại kiểu hình: cây cao bầu (Aa, bb) và cây thấp tròn (aa,Bb) với tỷ lệ 1:1=> F2  có 2 kiểu tổ hợp giao tử mà cơ thể đồng hợp lặn chỉ cho 1 loại giao tử (ab) => cây cà chua dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb) chỉ cho 2 loại giao tử là (Ab) và (aB)  

=> Gen qui định thân cao và gen qui định quả bầu cùng nằm trên  1 NST, gen qui định thân thấp và gen qui định quả tròn cùng nằm trên 1 NST , nghĩa là chúng liên kết với nhau 

=> Kiểu gen cây bố mẹ: 

P:  Ab// aB  (cao tròn)  x  ab//ab(thấp bầu)

               G:  Ab   = Ab    = 1/2             ab

               F1:   1/2 Ab//ab  ( cao, bầu)  : 1/2 Ab//ab(thấp tròn)

(Học sinh có thể giải theo cách khác nếu hợp vẫn cho điểm)
	1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

	Câu 7
	- Các tế bào sinh tinh đang ở kỳ sau giảm phân I

- Các tế bào sinh trứng đang ở kỳ sau giảm phân II
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	- Gọi y là số tế bào thuộc nhóm tế bào sinh tinh đang ở kỳ sau giảm phân I => Số tế bào thuộc nhóm tế bào sinh trứng đang ở kỳ sau giảm phân II là 2y:     => 78 x y + 78 x 2y  = 4680 => y = 20

+ Số lượng tế bào thuộc nhóm tế bào sinh tinh là 20 =>số giao tử đực tạo thanh = 20 x 4= 80

+ Số tế bào sinh trứng tham gia giảm phân = 20 => số giao tử cái tạo thành = 20 x 1 = 20
	1,0 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm




